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PHỤ LỤC SỐ 04: 

Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả không phụ  
thuộc vào địa giới hành chính đối với các hồ sơ tiếp nhận trực tiếp  

cho phép công dân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ 
phận Một cửa cấp tỉnh, huyện, cấp xã. 

(Kèm theo Quyết định số: 418 /QĐ-UBND ngày 28  tháng 3 năm 2024 của 
UBND tỉnh Hà Giang) 

 

STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Phí, lệ phí 

Có không 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
A CẤP TỈNH     
I Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo     

1 2.002478 
Chuyển trường đối với 
học sinh trung học phổ 
thông 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

  x 

2 2.001914 Chỉnh sửa nội dung văn 
bằng, chứng chỉ 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

  x 

3 1.005092 Cấp bản sao văn bằng, 
chứng chỉ từ sổ gốc 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

 x 

II Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT     

4 1.001686 
Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện buôn bán thuốc 
thú y 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x   

5 1.004839 
Cấp lại Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện buôn bán 
thuốc thú y 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

  x 

6 1.000065 

Chuyển loại rừng đối với 
khu rừng do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định 
thành lập 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

 x 

7 1.004815 

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, 
trồng các loài động vật 
rừng, thực vật rừng nguy 
cấp, quý, hiếm Nhóm II và 
động vật, thực vật rừng 
hoang dã nguy cấp thuộc 
Phụ lục II, III CIES 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

 x 

8 3.000152 

Quyết định chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác 
(Trường hợp: thẩm quyền 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công  x 
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Phí, lệ phí 

Có không 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

quyết định của Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh) 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

III Lĩnh vực Tư pháp     

9 2.000488 

Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp 
cho công dân Việt Nam, 
người nước ngoài đang cư 
trú tại Việt Nam 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x   

10 2.001895 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
là người gốc Việt Nam 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x   

11 1.005136 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
có quốc tịch Việt Nam ở 
trong nước 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x   

IV Lĩnh vực: Bảo hiểm   

12 1.008603 

Kê khai, thẩm định tờ khai 
phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải (QĐ số 
967/QĐ-BTC ngày 
25/6/2020) 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hà Giang 
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp xã 

 x 

V Lĩnh vực Môi trường   

13 1.008603 

Kê khai, thẩm định tờ khai 
phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải (QĐ số 
967/QĐ-BTC ngày 
25/6/2020) 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hà Giang 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp xã  

 x 

 Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ   

13 1.003918 Hội tự giải thể 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công  
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

 x 

14 2.001690 Công nhận ban vận động 
thành lập hội 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công  
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

 x 

15 1.003900 
Báo cáo tổ chức đại hội 
nhiệm kỳ, đại hội bất 
thường của hội 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công  
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

 x 

16 1.003866 Tự giải thể quỹ cấp tỉnh - Trung tâm Phục vụ hành chính 
công  X 
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Phí, lệ phí 

Có không 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

17 2.001590 

Công nhận quỹ đủ điều 
kiện hoạt động và công 
nhận thành viên Hội đồng 
quản lý quỹ 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công  
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

 X 

 Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân   

18 2.002379  

Cấp chứng chỉ nhân viên 
bức xạ (đối với người phụ 
trách an toàn cơ sở X-
quang chẩn đoán trong y 
tế) 

Trung tâm Phục vụ hành chính công  
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

19 2.002380 

Cấp giấy phép tiến hành 
công việc bức xạ - sử dụng 
thiết bị X-quang chẩn đoán 
trong y tế 

Trung tâm Phục vụ hành chính công  
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

20 2.002381 

Gia hạn giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ - sử 
dụng thiết bị X-quang chẩn 
đoán trong y tế 

Trung tâm Phục vụ hành chính công  
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

21 2.002382  

Sửa đổi giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ - sử 
dụng thiết bị X-quang chẩn 
đoán trong y tế 

Trung tâm Phục vụ hành chính công  
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

 

x 

22 2.002383 

Bổ sung giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ - sử 
dụng thiết bị X-quang chẩn 
đoán trong y tế 

Trung tâm Phục vụ hành chính công  
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

 

x 

23 2.002384 

Cấp lại giấy phép tiến hành 
công việc bức xạ - sử dụng 
thiết bị X-quang chẩn đoán 
trong y tế 

Trung tâm Phục vụ hành chính công  
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

24 2.002385 Khai báo thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế 

Trung tâm Phục vụ hành chính công  
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

 
x 

 Lĩnh vực Xúc tiến thương mại    

25 2.000033 Thông báo hoạt động 
khuyến mại 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công  

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

 x 

 Lĩnh vực Du lịch    

26 1.001440 Cấp thẻ hướng dẫn viên du 
lịch tại điểm. 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Phí, lệ phí 

Có không 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

27 1.004628 Cấp thẻ hướng dẫn viên du 
lịch quốc tế 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

28 1.004623 Cấp thẻ hướng dẫn viên du 
lịch nội địa 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

29 1.001432 

Cấp đổi thẻ hướng dẫn 
viên du lịch quốc tế, thẻ 
hướng dẫn viên du lịch nội 
địa. 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

30 1.004614 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên 
du lịch 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

 Lĩnh vực Thể thao   

31 1.000501 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Quần vợt 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

32 1.001056 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Đấu kiếm thể 
thao 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

33 1.001527 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Bóng rổ 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

34 1.001517 

Thủ tục cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Leo núi thể 
thao 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

35 1.005162 
Thủ tục cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công x  
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Phí, lệ phí 

Có không 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Wushu 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

36 1.001500 

Thủ tục cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Bóng ném 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

37 1.001801 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Bắn súng thể 
thao 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

38 1.000485 

Thủ tục cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Patin 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

39 1.000518 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Bóng đá 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

40 1.000544 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Võ cổ truyền, 
Vovinam 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

41 1.000560 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Quyền anh 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

42 1.000594 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Vũ đạo thể 
thao giải trí 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

43 2.002188 

Thủ tục Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Lân Sư Rồng 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

44 1.005163 
Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công x  
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Phí, lệ phí 

Có không 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Thể dục thể 
hình và Fitness 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

45 1.000842 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Judo 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

46 1.000644 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Thể dục thẩm 
mỹ 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

47 1.000814 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Khiêu vũ thể 
thao 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

48 1.000830 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Dù lượn và 
Diều bay 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

49 1.000847 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Bóng bàn 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

50 1.000863 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Billiards & 
Snooker 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

51 1.000883 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
hoạt động thể thao đối với 
môn Bơi, Lặn 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

52 1.000904 

Thủ tục cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Karate 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Phí, lệ phí 

Có không 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

53 1.001195 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Taekwondo 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

54 1.000920 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Cầu lông 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

55 1.000936 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Golf 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

56 1.000953 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
đối với môn Yoga 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

57 1.000983 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
trong trường hợp bị mất 
hoặc hư hỏng 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

58 1.003441 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
trong trường hợp thay đổi 
nội dung 

-Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

59 1.002396 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

60 1.002445 

Thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao 
của câu lạc bộ thể thao 
chuyên nghiệp 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

 Lĩnh vực Văn hóa   

61 1.004650 
Tiếp nhận hồ sơ thông báo 
sản phẩm quảng cáo trên 
bảng quảng cáo, băng-rôn 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công  x 
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Phí, lệ phí 

Có không 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

62 1.009399 Tổ chức cuộc thi người 
đẹp, người mẫu 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

 x 

63 1.009397 

Tổ chức biểu diễn nghệ 
thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp 
trong khuôn khổ hợp tác 
quốc tế của các hội chuyên 
ngành về nghệ thuật biểu 
diễn thuộc Trung ương, 
đơn vị sự nghiệp công lập 
có chức năng biểu diễn 
nghệ thuật thuộc Trung 
ương) 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
cấp huyện 

x  

B CẤP HUYỆN     
I Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp     

1 1.001612 Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 

- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
huyện 
- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
xã 

x   

II Lĩnh vực Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh   

2 1.001612 Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 

- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
huyện  
- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
xã 

x  

3 2.000720 Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh 

- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
huyện  
- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
xã 

x  

4 1.001570 

Tạm ngừng kinh doanh, 
tiếp tục kinh doanh trước 
thời hạn đã thông báo của 
hộ kinh doanh 

- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
huyện  
- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
xã 

x  

5 1.001266 Chấm dứt hoạt động hộ 
kinh doanh 

- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
huyện  
- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
xã 

x  

6 2.000575 Cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh 

- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
huyện  
- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
xã 

x  
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STT Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Phí, lệ phí 

Có không 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
III Lĩnh vực quy hoạch xây dựng     

7 1.008455 

Cung cấp thông tin về quy 
hoạch xây dựng thuộc 
thẩm quyền của UBND 
cấp huyện 

- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
huyện 
- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
xã 

  x 

IV Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo     

8 2.002481 Chuyển trường đối với học 
sinh trung học cơ sở 

- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
huyện 
- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
xã 

  x 

9 1.001000 

Xác nhận hoạt động giáo 
dục kỹ năng sống và hoạt 
động giáo dục ngoài giờ 
chính khóa 

- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
huyện 
- Bộ phận Tiếp nhận và TKQ cấp 
xã 

  x 

  


